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 THÔNG TƯ SỐ 21/2014/TT-NHNN

I. Sự cần thiết ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2014/TT-NHNN

Ngày 14/8/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư số 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 21). 

Thông tư 21 đã tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các quy định của Luật TCTD năm 2010 đồng thời tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ trong hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của các TCTD, CNNHNNg, đồng thời đảm bảo an toàn trong hoạt động ngoại hối của các TCTD, CNNHNNg thông qua các điều kiện về  phương án kinh doanh, quy trình thực hiện, quy trình quản lý rủi ro, tiêu chuẩn lựa chọn đối tác nước ngoài... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc liên quan đến phạm vi hoạt động ngoại hối trong nước và quốc tế, điều kiện, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối. Vì vậy, cần thiết sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông tư 21 để phù hợp với thực tế.
II. Định hướng xây dựng Thông tư

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 21, cụ thể: 
1. Phạm vi hoạt động ngoại hối trong nước của ngân hàng thương mại (phái sinh lãi suất…); 
2. Phạm vi hoạt động ngoại hối quốc tế của ngân hàng thương mại (thanh toán, chuyển tiền quốc tế, mở tài khoản nostro cho các TCTD nước ngoài, cho vay ra nước ngoài, hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, đối tượng khách hàng đối với các hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế của chi nhánh ngân hàng nước ngoài); 
3. Phạm vi hoạt động ngoại hối của công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tiêu dùng; 
4. Các điều kiện, hồ sơ chấp thuận hoạt động ngoại hối (nhân sự, quy trình quản lý rủi ro, điều kiện có lãi của CNNHNNg, điều kiện đối tác gửi tiền nước ngoài…).
5.. Sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến các thủ tục chuyển đổi hoạt động ngoại hối cho các TCTD, CNNHNNg theo hướng giảm bớt thủ tục hành chính, đảm bảo phù hợp với thực tế triển khai.

III. Các nội dung quy định cụ thể tại dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 21
1. Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến hoạt động phái sinh lãi suất

- Hiện nay, theo quy định tại Thông tư  01/2015/TT-NHNN ngày 6/1/2015 quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của NHTM, CNNHNNg (Thông tư 01), sản phẩm phái sinh lãi suất bao gồm: sản phẩm lãi suất kỳ hạn, sản phẩm hoán đổi lãi suất một đồng tiền; sản phẩm hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền hoặc hoán đổi tiền tệ chéo; sản phẩm quyền chọn lãi suất,…Tuy nhiên, khoản 2 Điều 5 Thông tư 21 quy định phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước liên quan đến phái sinh lãi suất chỉ bao gồm hoạt động hoán đổi lãi suất, chưa có các quy định về sản phẩm phái sinh lãi suất cụ thể tại Thông tư 01.

Do đó, theo quy định tại Thông tư 21, khi có nhu cầu thực hiện sản phẩm phái sinh lãi suất, NHTM, CNNHNNg phải được NHNN chấp thuận dưới hình thức văn bản chấp thuận có thời hạn. Như vậy khi có nhu cầu triển khai thực hiện các nghiệp vụ này, theo quy định tại Thông tư 21, các TCTD vẫn phải xin chấp thuận từng lần. Vì vậy, dự thảo Thông tư bổ sung phái sinh lãi suất và phái sinh giá cả hàng hóa liên quan đến ngoại tệ vào phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trong nước và quốc tế, đồng thời quy định bao quát phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và quốc tế khi NHNN có văn bản hướng dẫn theo hướng: Các hoạt động ngoại hối cơ bản khác trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế khi NHNN ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đối với hoạt động ngoại hối đó. 

2. Về phạm vi hoạt động ngoại hối quốc tế của ngân hàng thương mại

 a) Nghiệp vụ thanh toán, chuyển tiền quốc tế, mở tài khoản nostro cho các TCTD nước ngoài
-  Khoản 1 Điều 6 Thông tư 21 quy định: ”Mở tài khoản thanh toán ở nước ngoài để cung cấp dịch vụ thanh toán, chuyển tiền quốc tế”.
Quy định trên đã cho phép các TCTD được thực hiện nghiệp vụ thanh toán, chuyển tiền quốc tế, tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số TCTD đề nghị NHNN hướng dẫn về việc có được thực hiện nghiệp vụ thanh toán, chuyển tiền quốc tế hoặc mở tài khoản nostro với TCTD nước ngoài.  

Để quy định cụ thể hơn về nội dung này, dự thảo Thông tư sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Thông tư 21 theo hướng: ”Thanh toán, chuyển tiền quốc tế và các hoạt động liên quan đến việc mở tài khoản để phục vụ cho các hoạt động thanh toán, chuyển tiền quốc tế”. 
b) Hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

- Khoản 1.a Điều 7 Thông tư 21 quy định hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế của NHTM bao gồm: “Hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài”.
Như vậy, theo quy định tại Thông tư 21, hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thuộc hoạt động ngoại hối khác trên thị trường quốc tế cần được xem xét chấp thuận từng lần. Tuy nhiên, hiện nay, để triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư 2014, NHNN đang xây dựng Nghị định hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, trong đó quy định về đối tượng, điều kiện, cơ chế quản lý hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Do đó, hoạt động đầu tư gián tiếp  ra nước ngoài của các TCTD được thực hiện theo các quy định tại Nghị định này và các Thông tư hướng dẫn Nghị định (không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 21).

Để tránh chồng chéo các quy định, dự thảo Thông tư quy định theo hướng không điều chỉnh hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài sẽ được điều chỉnh tại các văn bản chuyên ngành khác. 

c) Đối tượng khách hàng đối với các hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế của CNNHNNg
- Khoản 1, khoản 3 Điều 14 Thông tư 21 quy định phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế của CNNHNNg bao gồm: ”1. Mở tài khoản thanh toán ở nước ngoài để cung cấp dịch vụ thanh toán, chuyển tiền quốc tế để phục vụ cho các khách hàng tại Việt Nam; 3. Bao thanh toán, bảo lãnh bằng ngoại tệ để phục vụ cho các khách hàng tại Việt Nam”.

Theo quy định trên, phạm vi cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế bao thanh toán và bảo lãnh bằng ngoại tệ của CNNHNNg chỉ được thực hiện cho các khách hàng tại Việt Nam. Quy định nói trên đã hạn chế phạm vi hoạt động của các CNNHNNg. Do đó, CNNHNNg và Nhóm Công tác ngân hàng kiến nghị sửa đổi các quy định trên theo hướng cho phép CNNHNNg được thực hiện các nghiệp vụ trên cho mọi đối tượng khách hàng, không chỉ bị giới hạn đối tượng là khách hàng Việt Nam. 
- Dự thảo Thông tư quy định theo hướng: Quy định phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế của CNNHNNg tương tự như phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản quốc tế của NHTM (trừ nghiệp vụ cho vay và phát hành trái phiếu ở nước ngoài).

 3. Về phạm vi hoạt động ngoại hối của công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tiêu dùng:

- Điều 22 Thông tư 21 quy định phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản của công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tiêu dùng trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế phù hợp với phạm vi hoạt động của công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, không quy định cụ thể về phạm vi hoạt động ngoại hối của công ty tài chính bao thanh toán và công ty tài chính tiêu dùng.

- Để thuận lợi trong quá trình cấp phép mới cũng như chuyển đổi giấy phép HĐNH cho công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tiêu dùng, dự thảo Thông tư quy định cụ thể phạm vi hoạt động ngoại hối của công ty tài chính bao thanh toán và công ty tài chính tín dụng tiêu dùng.


4. Về điều kiện, hồ sơ chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trong nước
a) Điều kiện, hồ sơ chấp thuận hoạt động ngoại hối về nhân sự  

Khoản 3 Điều 8 Thông tư 21 quy định: “Cán bộ quản lý từ cấp Phòng (hoặc tương đương trở lên và cán bộ nghiệp vụ có trình độ tối thiểu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, ngân hàng, tài chính; hoặc có bằng đại học ngoài các ngành nêu trên nhưng phải có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; có khả năng tiếng Anh đạt trình độ C (hoặc tương đương) trở lên”.


Việc quy định cụ thể về điều kiện và hồ sơ cán bộ thực hiện nghiệp vụ ngoại hối hiện nay không còn phù hợp với thực tế. Vì vậy, dự thảo Thông tư sửa đổi quy định theo hướng để các TCTD tự quyết định về điều kiện nhân sự phù hợp với thực tế hoạt động của từng TCTD.

b) Điều kiện, hồ sơ chấp thuận hoạt động ngoại hối liên quan đến quy trình quản lý rủi ro đối với từng hoạt động ngoại hối đề nghị thực hiện: 
- Khoản 4 Điều 8 Thông tư 21 quy định: “Có quy định nội bộ về quy trình thực hiện, quy trình quản lý rủi ro đối với từng hoạt động ngoại hối đề nghị được thực hiện”.
Quy định quy trình quản lý rủi ro đối với từng hoạt động ngoại hối đề nghị thực hiện chưa hoàn toàn phù hợp với thực tế triển khai vì có nhiều TCTD, CNNHNNg xây dựng quy trình quản lý rủi ro tổng thể các hoạt động ngoại hối hoặc cho từng nhóm nghiệp vụ ngoại hối có liên quan mà không xây dựng cho từng nghiệp vụ ngoại hối.  
Vì vậy, dự thảo Thông tư quy định theo hướng: Quy trình nghiệp vụ cụ thể đối với từng hoạt động ngoại hối trong đó đảm bảo có chính sách kiểm soát, chính sách quản lý rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ ngoại hối cụ thể. 

5. Về điều kiện, hồ sơ chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản quốc tế:


a) Điều kiện, hồ sơ chấp thuận hoạt động ngoại hối của CNNHNNg liên quan đến hoạt động có lãi năm liền kề

Khoản 5 Điều 9 và Điều 17 Thông tư 21 quy định điều kiện CNNHNNg được NHNN cho phép thực hiện các hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế là: “hoạt động kinh doanh ngân hàng có lãi trong năm liền kề năm đề nghị cấp phép theo báo cáo tài chính được kiểm toán”.
 
 Thực tế phát sinh trường hợp CNNHNNg xin Giấy phép thành lập và hoạt động đồng thời với việc xin chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và quốc tế. Vì vậy, các CNNHNNg xin cấp phép mới không thể đáp ứng điều kiện kinh doanh ngân hàng có lãi trong năm liền kề năm đề nghị cấp phép HĐNH trên thị trường quốc tế vì trên thực tế các ngân hàng này chưa được phép hoạt động tại Việt Nam. 

- Để thuận lợi cho hoạt động của các CNNHNNg tại thị trường Việt Nam, Dự thảo Thông tư quy định theo hướng bỏ quy định về điều kiện “kinh doanh ngân hàng có lãi trong năm liền kề năm đề nghị cấp phép HĐNH trên thị trường quốc tế” đối với CNNHNNg.

b) Điều kiện đối tác gửi tiền đầu tư ở nước ngoài

- Khoản 3 Điều 9 Thông tư 21 quy định : “Đối tác nước ngoài mà TCTD được phép có giao dịch tiền gửi (không phải tiền gửi thanh toán) phải là các định chế tài chính ở nước ngoài có hệ số xếp hạng tín nhiệm từ mức Baa3/P-3 theo đánh giá xếp hạng của Moody’s Investor Service trở lên hoặc từ mức BBB-/A-3 theo đánh giá xếp hạng của Standard& Poor’s trở lên hoặc từ mức BBB-/F3 theo đánh giá xếp hạng của Fitch Ratings trở lên”.
 
 - Thực tế phát sinh các trường hợp TCTD Việt Nam thành lập chi nhánh, ngân hàng con ở nước ngoài không đáp ứng được điều kiện xếp hạng đối tác từ mức Baa3/P-3 theo đánh giá xếp hạng của Moody’s Investor Service trở lên hoặc từ mức BBB-/A-3 theo đánh giá xếp hạng của Standard& Poor’s trở lên hoặc từ mức BBB-/F3 theo đánh giá xếp hạng của Fitch Ratings trở lên theo quy định tại Thông tư 21, sẽ không được gửi tiền tại các chi nhánh, ngân hàng con ở nước ngoài mặc dù đây là quan hệ điều chuyển vốn trong nội bộ.

Vì vậy, Dự thảo Thông tư quy định theo hướng không áp dụng các điều kiện về hệ số xếp hạng tín nhiệm nêu trên đối với việc gửi tiền giữa TCTD trong nước với chi nhánh, ngân hàng liên doanh, ngân hàng con ở nước ngoài.

6. Về trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối
- Thông tư 21 chưa quy định rõ về trình tự, thủ tục chấp thuận bổ sung hoạt động ngoại hối.Trên thực tế, hiện nay, có những TCTD xin cấp phép hoạt động ngoại hối ban đầu chỉ có nhu cầu triển khai một số hoạt động ngoại hối cơ bản trong nước và quốc tế. Sau một thời gian triển khai hoạt động ngoại hối, họ mới phát sinh nhu cầu triển khai thêm các hoạt động ngoại hối cơ bản khác. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 21 đối với các trường hợp này sẽ phải thực hiện quy trình, thủ tục như xin cấp mới hoạt động ngoại hối.  
- Dự thảo Thông tư quy định theo hướng: TCTD, CNNHNNg được thực hiện các hoạt động ngoại hối cơ bản còn lại sau khi đã xây dựng và gửi NHNN quy định nội bộ về Quy trình nghiệp vụ cụ thể đối với từng hoạt động ngoại hối trong đó đảm bảo có chính sách kiểm soát, chính sách quản lý rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ ngoại hối cụ thể.

7. Về việc chuyển đổi hoạt động ngoại hối:


a) Thời hạn thực hiện chuyển đổi hoạt động ngoại hối


Điều 31 Thông tư 21 quy định trong thời  hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành (đến 15/10/2015), TCTD được phép đã được hoạt động ngoại hối theo Giấy phép cấp trước đây phải thực hiện thủ tục chuyển đổi sang Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoặc văn bản chấp thuận có thời hạn của NHNN. Quá thời hạn trên, TCTD phải chấm dứt các hoạt động ngoại hối không thực hiện chuyển đổi hoặc không được chuyển đổi.

 Dự thảo Thông tư sửa đổi theo hướng:
- Thời hạn để các TCTD, CNNHNNg nộp hồ sơ chuyển đổi hoạt động ngoại hối: Đến ngày 15/10/2015 (theo đúng quy định tại Thông tư 21/2014/TT-NHNN).

- Thời hạn để NHNN xét duyệt hồ sơ, hoàn tất việc cấp phép chuyển đổi hoạt động ngoại hối: Đến ngày 15/10/2016.

- Trong thời gian NHNN xem xét chuyển đổi, TCTD, CNNHNNg được phép được tiếp tục thực hiện các hoạt động ngoại hối theo các Giấy phép đã cấp trước ngày Thông tư 21 có hiệu lực thi hành.

b) Điều kiện, hồ sơ chuyển đổi

- Điều kiện, hồ sơ nhân sự: Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 33 Thông tư 21, hồ sơ chuyển đổi hoạt động ngoại hối phải có danh sách cán bộ quản lý và cán bộ nghiệp vụ kèm văn bằng chứng chỉ. Cụ thể, yêu cầu phải có hồ sơ về cán bộ quản lý từ cấp phòng (hoặc tương đương) trở lên và cán bộ nghiệp vụ kèm theo văn bằng, chứng chỉ và thông tin về trình độ, năng lực đáp ứng các điều kiện quy định (tối thiểu tốt nghiệp đại học, đạt trình độ tiếng Anh từ bằng C trở lên…). 

Dự thảo Thông tư quy định theo hướng bỏ quy định về điều kiện và hồ sơ nhân sự.

- Điều kiện, hồ sơ về quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý rủi ro: Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 33 Thông tư 21, các TCTD phải có quy trình quản lý rủi ro đối với từng hoạt động ngoại hối đề nghị chuyển đổi. Quy trình quản lý rủi ro tối thiểu bao gồm các nội dung: các rủi ro có thể xảy ra đối với từng hoạt động ngoại hối, quy trình quản lý và phương án xử lý đối với các rủi ro này. 

Dự thảo Thông tư quy định theo hướng: Quy trình nghiệp vụ cụ thể đối với từng hoạt động ngoại hối trong đó đảm bảo có chính sách kiểm soát, chính sách quản lý rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ ngoại hối cụ thể. 

c) Phạm vi chuyển đổi hoạt động ngoại hối

- Điều 32 Thông tư 21 quy định NHNN xem xét, chuyển đổi các hoạt động ngoại hối trong phạm vi quy định tại Thông tư 21 sang Giấy phép thành lập hoặc Quyết định sửa đổi bổ sung khi TCTD đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Dự thảo Thông tư quy định theo hướng: NHNN sẽ chuyển đổi toàn bộ hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và quốc tế cho các TCTD, CNNHNNg trên cơ sở phù hợp với phạm vi hoạt động ngoại hối quy định tại Thông tư 21 và đáp ứng đủ điều kiện hồ sơ theo quy định.

- Phạm vi chuyển đổi hoạt động ngoại hối đối với công ty tài chính bao thanh toán và công ty tài chính tín dụng tiêu dùng: 

Điều 22 Thông tư 21 quy định phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản của công ty tài chính bao thanh toán và công ty tài chính tín dụng tiêu dùng trên thị trường trong nước và  trên thị trường quốc tế phù hợp với phạm vi hoạt động của công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Dự thảo Thông tư quy định theo hướng: Trên cơ sở đề nghị và đáp ứng các điều kiện theo quy định của các công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, NHNN sẽ chuyển đổi toàn bộ hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và quốc tế mà các công ty này đã được thực hiện theo Giấy phép cũ, trừ các hoạt động ngoại hối không còn phù hợp với quy định của Luật TCTD 2010 và Nghị định 39/2014/NĐ-CP ngày 7/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính.
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